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ĐỀ THI LẦN 2

PHẦN TRẮC NGHIỆM (05 điểm)
Nguyên tắc mang tính đặc thù của Luật tố tụng dân sự:
A. Hòa giải trong tố tụng dân sự
B. Tòa án xét xử tập thể
C. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự
D. Bảo đảm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự
ANSWER: A

Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên:
A. Kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án.
B. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định
C. Kiểm tra căn cước của đương sự tại phiên toà.
D. Kết luận về việc thẩm tra và báo cáo kết quả thẩm tra, đề xuất phương án giải quyết vụ việc dân sự với Chánh án Tòa án.
ANSWER: A

Trong trường hợp đương sự không yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Tòa án tự mình ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nào sau đây:
A. Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khoẻ bị xâm phạm.
B. Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp. 
C. Cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hóa khác.
D. Cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ.
ANSWER: A

Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong trường hợp:
A. Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế.
B. Đương sự là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự, người chưa thành niên mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật.
C. Chấm dứt đại diện hợp pháp của đương sự mà chưa có người thay thế
D. Cơ quan, tổ chức đã hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể mà chưa có cơ quan, tổ chức, kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó.
ANSWER: A 

Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự có thể:
A. bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm 
B. không bị kháng cáo nhưng có thể bị kháng nghị
C. không bị kháng nghị nhưng có thể bị kháng cáo 
D. có hiệu lực pháp luật ngay 
ANSWER: A

Án phí trong vụ án dân sự bao gồm:
A. Án phí dân sự sơ thẩm và án phí dân sự phúc thẩm
B. Án phí dân sự sơ thẩm và lệ phí dân sự phúc thẩm 
C. Án phí dân sự sơ thẩm và án phí dân sự giám đốc thẩm
D. Án phí dân sự sơ cấp và án phí dân sự thứ cấp
ANSWER: A

Tòa án vẫn tiến hành xét xử vụ án trong các trường hợp sau đây:
A. Nguyên đơn vắng mặt tại phiên tòa có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt
B. Nguyên đơn được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà vắng mặt không lý do
C. Nguyên đơn được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vắng mặt vì lý do bất khả kháng
D. Nguyên đơn được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vắng mặt vì lý do trở ngại khách quan
ANSWER: A

Tòa án tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Đương sự  phải nộp án phí là: 
A. Nguyên đơn
B. Bị đơn
C. Nguyên đơn và bị đơn cùng liên đới nộp án phí
D. Nguyên đơn và bị đơn cùng được miễn nộp án phí
ANSWER: A

Đương sự kháng cáo phải chịu án phí phúc thẩm nếu: 
A. Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm bị kháng cáo
B. Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm bị kháng cáo
C. Tòa án cấp phúc thẩm huỷ bản án sơ thẩm bị kháng cáo
D. Tòa án cấp phúc thẩm huỷ bản án sơ thẩm bị kháng cáo để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm
ANSWER: A

Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án dân sự, Thẩm phán giải quyết việc dân sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật nằm trong nhóm nguyên tắc:
A. Tổ chức hoạt động xét xử của Tòa án 
B. Thể hiện trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng
C. Đảm bảo quyền tham gia tố tụng của các đương sự
D. Quy định trong Hiến pháp
ANSWER: A

Đối với yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn thì:
A. Vợ, chồng có thể thỏa thuận về việc chịu lệ phí.
B. Vợ chịu lệ phí
C. Chồng chịu lệ phí
D. Người nào không được Toà án chấp thuận yêu cầu sẽ chịu lệ phí.
ANSWER: A

Cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự thì khi làm đơn khởi kiện:
A. họ có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án
B. họ phải nhờ luật sư làm hộ đơn khởi kiện vụ án 
C. họ phải nhờ người người thân thích làm hộ đơn khởi kiện vụ án 
D. họ chỉ có thể tự mình đơn khởi kiện vụ án
ANSWER: A

Trong quy định về phạm vi khởi kiện, cá nhân có thể khởi kiện:
A. một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trong một vụ án
B. chỉ được khởi kiện một cá nhân khác trong một vụ án
C. chỉ được khởi kiện một cơ quan, tổ chức khác trong một vụ án
D. được khởi kiện nhiều cơ quan, tổ chức nhưng được khởi kiện chỉ một cá nhân khác
ANSWER: A

Thẩm phán thụ lý vụ án dân sự khi người khởi kiện nộp cho Tòa án:
A. Biên lai thu tiền tạm ứng án phí
B. Biên lai thu tiền án phí
C. Biên lai thu tiền tạm ứng lệ phí
D. biên lai thu tiền tạm ứng chi phí thẩm định tài sản
ANSWER: A

Thành phần Hội đồng giải quyết việc dân sự không có sự tham gia của:
A. Hội thẩm nhân dân
B. Thẩm phán
C. Chủ toạ 
D. Đại diện Viện Kiểm sát
ANSWER: A

Thời hạn kháng nghị đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm của Viện kiểm sát cùng cấp là:
A. 15 ngày kể từ ngày Toà án tuyên án nếu Kiểm sát viên có tham gia phiên toà
B. 01 tháng kể từ ngày Toà án tuyên án nếu Kiểm sát viên có tham gia phiên toà
C. 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án nếu Kiểm sát viên có tham gia phiên toà
D. 01 tháng kể từ ngày nhận được bản án nếu Kiểm sát viên có tham gia phiên toà
ANSWER: A

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là:
A. 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên.
B. 03 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên.
C. 04 tháng, kể từ ngày Toà án ban hành quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.
D. 03 tháng, kể từ ngày Toà án ban hành quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.
ANSWER: A

Người có nghĩa vụ nộp tiền án phí, lệ phí Tòa án phải nộp tiền án phí, lệ phí Tòa án ngay khi: 
A. Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật
B. Bản án, quyết định của Tòa án có kháng cáo
C. Bản án, quyết định của Tòa án có kháng nghị
D. Toà tuyên án và tuyên bố kết thúc phiên toà
ANSWER: A

Tòa án trả lại đơn khởi kiện trong trường hợp:
A. Nguyên đơn rút đơn khởi kiện 
B. Nguyên đơn được miễn tạm ứng án phí 
C. Vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án
D. Nguyên đơn được Tòa án yêu cầu sửa đổi, bổ sung
ANSWER: A

Tình tiết, sự kiện nào sau đây đương sự không phải chứng minh:
A. Những tình tiết, sự kiện rõ ràng mà mọi người đều biết và được Tòa án thừa nhận
B. Những tình tiết, sự kiện bất khả kháng và được Tòa án thừa nhận
C. Những tình tiết, sự kiện bất ngờ và được Tòa án thừa nhận
D. Những tình tiết, sự kiện không lường trước được và được Tòa án thừa nhận
ANSWER: A

PHẦN TỰ LUẬN (05 điểm)
A. Nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích tại sao? Nêu cơ sở pháp lí (02 điểm)
Câu 1 (01 điểm): Hội đồng xét xử vụ án dân sự luôn bao gồm có một Thẩm phán và hai Hội thẩm nhân dân.

Đáp án Câu 1:
· Nhận định trên sai (0,25 điểm)
· Căn cứ Điều 63 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015: Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án dân sự gồm có một Thẩm phán và hai Hội thẩm nhân dân. (0,25 điểm)
· Căn cứ Điều 64 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015: Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án dân sự gồm có ba Thẩm phán, trừ trường hợp quy định tại Điều 65 Bộ luật này (0,25 điểm)
· Trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn thì việc xét xử do một thẩm phán tiến hành (Điều 65 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015) (0,25 điểm)
Câu 2 (01 điểm): Việc thay đổi Kiểm sát viên do Viện trưởng Viện Kiểm sát cùng cấp quyết định.
Đáp án Câu 2:
· Nhận định trên sai (0,25 điểm)
· Căn cứ Khoản 1, khoản 2  Điều 62 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 (0,25 điểm): 
· Trước khi mở phiên tòa, việc thay đổi Kiểm sát viên do Viện trưởng Viện Kiểm sát cùng cấp quyết định. (0,25 điểm)
· Tại phiên tòa: Việc thay đổi Kiểm sát viên do Hội đồng xét xử quyết định. (0,25 điểm)


Bài tập tình huống:
Câu 3 (03 điểm): 
Ngày 01/01/2019 bà Mai Thị Bình Minh (thường trú tại phường An Lạc, Quận Bình Tân) ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (diện tích 100 m2 ) cho bà Lê Hoàng Hôn (thường trú tại phường 02, Quận 6) với giá 1.500.000.000 đồng, được biết đất trên toạ lạc tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.
Trong hợp đồng chuyển nhượng trên, bà Lê Hoàng Hôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả tiền đúng như thỏa thuận. Tuy nhiên, đến ngày giao đất như trong hợp đồng ký kết thì bà Mai Thị Bình Minh cố tình lẫn tránh không bàn giao đất cho bà Lê Hoàng Hôn. Ngày 05/02/2020, bà Hoàng Hôn tìm đến nhà bà Bình Minh thì mới biết phần đất trên đang tranh chấp thừa kế với các chị em trong gia đình. Bà Hoàng Hôn yêu cầu huỷ hợp đồng chuyển nhượng phần đất trên và yêu cầu bà Bình Minh trả lại số tiền đã thanh toán là 1.500.000.000 đồng. Tuy nhiên, đến ngày 06/03/2020, bà Bình Minh vẫn không thực hiện theo yêu cầu của bà Hoàng Hôn. 
Ngày 07/03/2020, bà Lê Hoàng Hôn làm đơn khởi kiện gửi Tòa án nhân dân có thẩm quyền yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp trên.
Hỏi:

CÂU A (01 điểm )
 Hãy xác định Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án trên? Nêu cơ sở pháp lý?

CÂU B (02 điểm)
Tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải ngày 10/05/2020. Bà Lê Hoàng Hôn và bà Mai Thị Bình Minh đã thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án. 
· Tòa án phải ban hành quyết định gì trong trường hợp này? Nêu cơ sở pháp lý.
· Ngày ban hành quyết định trên là ngày nào? Nêu cơ sở pháp lý.
· Toà án tiếp tục thực hiện thủ tục tố tụng gì sau khi ban hành quyết định trên? Nêu cơ sở pháp lý.
Đáp án Câu 3:
CÂU A:
· Toà án nhân dân Huyện Bình Chánh có thẩm quyền giải quyết vụ án trên. Vì đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết. Trong tình huống trên, bà Lê Hoàng Hôn và bà Mai Thị Bình Minh tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đối tượng tranh chấp là phần đất diện tích 100 m2 toạ lạc tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. (0,75 điểm)
· Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 39 (0,25 điểm)
CÂU B:
· Ngày 10/05/2020, bà Lê Hoàng Hôn và bà Mai Thị Bình Minh đã thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án nên Tòa án căn cứ vào Điều 212 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 : hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải thì Thẩm phán ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. (01 điểm)
·  Ngày ban hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự là ngày 18/05/2020. (0,5 điểm)
· Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Tòa án phải gửi Quyết định công nhận sự thỏa thuận cho các đương sự và Viện Kiểm sát cùng cấp (Điều 212 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015). (0,5 điểm)
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